
Khả năng tương thích 
PHẢI ĐỌC: Bất kỳ ai cũng có thể có 1 CHẠM trên điện thoại của mình, bất kể điện 

thoại nào! Vì vậy, ngay cả khi bạn không có điện thoại trong danh sách này, bạn vẫn 

có thể kích hoạt và sử dụng 1 CHẠM của mình. 

Lưu ý: Một số Android tương thích nhưng đã tắt NFC trong cài đặt điện thoại, nếu 

vậy bạn hãy vào cài đặt, tìm kiếm “NFC” và bật nó lên nhé. 

  

iPhone:  

●​ iPhone 7 (với tiện ích NFC iOS 14 trong trung tâm điều khiển) 
●​ iPhone 8 (với tiện ích NFC iOS 14 trong trung tâm điều khiển) 
●​ iPhone X (với tiện ích NFC iOS 14 trong trung tâm điều khiển) 
●​ iPhone XR 
●​ iPhone XS 
●​ iPhone XS Max 
●​ iPhone 11 
●​ iPhone 11 Pro 
●​ iPhone 11 Pro Max 
●​ iPhone 12 
●​ iPhone 12 Pro 
●​ iPhone 12 Pro Max 
●​ iPhone SE (thế hệ thứ 2) 
●​ iPhone 13 
●​ iPhone 13 mini 
●​ iPhone 13 pro 
●​ iPhone 13 Max 
●​ tất cả iPhone trong tương lai 

Google Pixel:  

●​ Pixel 
●​ Pixel XL 
●​ Pixel 2 



●​ Pixel 2XL 
●​ Pixel 3 
●​ Pixel 3XL 
●​ Pixel 3A 
●​ Pixel 3aXL 
●​ Pixel 4 
●​ Pixel 4 XL 
●​ Pixel 4 a 5G 
●​ Pixel 5G 
●​ Pixel 6 
●​ tất cả các điện thoại pixel trong tương lai 

Galaxy: 

●​ SIII 
●​ S4 
●​ S5 
●​ S6 
●​ S6 cạnh 
●​ S6 Edge + 
●​ S7 
●​ S7Edge 
●​ S8 
●​ S8 + 
●​ S9 
●​ S9 + 
●​ S10 
●​ S10 5G 
●​ S10 + 
●​ S20 
●​ S20 + 
●​ A20 
●​ A20e 
●​ A30 
●​ A50 
●​ A51 
●​ Galaxy Fold 
●​ Galaxy Fold 2 
●​ tất cả các điện thoại Galaxy trong tương lai 



Samsung: 

●​ Note 8 
●​ Note  9 
●​ Note 10 
●​ Note 10+ 
●​ Note 20 
●​ Note 20 Ultra 
●​ Note 20 Ultra Plus 
●​ tất cả các Samsung trong tương lai 

HTC: 
●​ One M9 
●​ Desire 10 Pro 
●​ Exodus 1 
●​ U11/Life/+ 
●​ Desire 12/12+ 
●​ U11 Eyes 
●​ U12 Life 
●​ U12+ 
●​ U19e 
●​ 19+ 
●​ tất cả các điện thoại HTC trong tương lai 

Huawei: 

●​ P10 
●​ P10 Plus 
●​ P10 Lite 
●​ P20 
●​ P20 Pro 
●​ P20 Lite 
●​ P30 
●​ P30 Pro 
●​ P30 Lite 
●​ tất cả các mẫu Huawei trong tương lai 



LG: 

●​ G3 
●​ Nexus 5X 
●​ V10 
●​ G4 
●​ K10 
●​ V20 
●​ G5 
●​ G6 
●​ V30 
●​ V35 ThinQ 
●​ Q Stylus 
●​ Q Stylo 4 
●​ Stylo 5 
●​ V40 ThinQ 
●​ V50 ThinQ 5G 
●​ Q8 
●​ Q7 
●​ G7 ThinQ 
●​ G8 
●​ G8s ThinQ 
●​ Q9 
●​ One 
●​ tất cả điện thoại LG trong tương lai 

Xiaomi: 

●​ Mi Mix 
●​ Mi Mix2 
●​ Mi Mix 2S 
●​ Mi Mix 3 
●​ Mi5 
●​ Mi5s 
●​ Mi5 Plus 
●​ Mi6 / X 
●​ Mi6 
●​ Mi8 
●​ Mi8 Lite 
●​ Mi8 Pro 



●​ Mi9 
●​ Mi9 SE 
●​ tất cả điện thoại Xiaomi trong tương lai 

Nokia: 

●​ 3 
●​ 5 
●​ 6 
●​ 8 
●​ 8.1 
●​ 6.1 
●​ 8 Sirocco 
●​ 7 Plus 
●​ 5.1 
●​ 9 PureView 
●​ tất cả các Nokia trong tương lai 

OnePlus - One, 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, tất cả các điện thoại OnePlus 

trong tương lai 

Motorola - Moto P50, Moto X4, Moto Z3, Moto Z3 Play, tất cả các Motorola trong 

tương lai 

Sony - Xperia XZ1 / Compact, Xperia 1, 10 / Plus, Xperia XA1 / Ultra / Plus, Xperia 

XZ2 / Compact / Premium, Xperia XA2 / Ultra / Plus, Xperia XZ3, tất cả các điện 

thoại Sony trong tương lai 

Essential - PH, PH-1, tất cả các điện thoại Essential trong tương lai 
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